THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỐNG GIAN LẬN VỀ ĐO LƯỜNG Ở CỘT ĐO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN 

TỈNH QUẢNG BÌNH 

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

1. Tên chủ nhiệm: Cử nhân Trần Quốc Việt  

2. Cơ quan chủ trì: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Quảng Bình 

3. Cấp quản lý: Cấp tỉnh

4. Tính cấp thiết của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN       

 Về quản lý nhà nước, xăng dầu là sản phẩm hàng hoá được quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư số 11/2010/TT-BKHCN và một số văn bản khác có liên quan. 

Về đo lường, phương tiện đo sử dụng trong kinh doanh xăng dầu (cột đo xăng dầu) thuộc danh mục phương tiện đo nhóm 2 (theo quy định tại Thông tư số 23/2013/TT-BKHCN). Theo đó, cột đo xăng dầu phải được phê duyệt mẫu, các cột đo xăng dầu được sản xuất, nhập khẩu phải phù hợp với mẫu đã phê duyệt. Cột đo xăng dầu phải được kiểm định ban đầu, định kỳ và sau sửa chữa với chu kỳ 12 tháng (theo quy định tại Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2013 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định) và thực hiện các quy định khác về nghiệp vụ quản lý đo lường trong quá trình sử dụng.

Về chất lượng, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh xăng dầu phải công bố tiêu chuẩn áp dụng và bảo đảm chất lượng xăng dầu phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố; đảm bảo yêu cầu quản lý chất lượng theo quy định tại quy chuẩn QCVN 1:2009/BKHCN và Sửa đổi 1:2014 QCVN 1:2009/BKHCN trước khi đưa ra lưu thông trên thị trường.

Trong những năm qua, hoạt động quản lý nhà nước về xăng dầu ở tỉnh ta đã được thực hiện thường xuyên với nhiều phương thức khác nhau như: phổ biến, hướng dẫn các văn bản pháp quy thông qua công văn, qua phương tiện thông tin đại chúng (Bản tin, website, phóng sự...), mở các lớp đào tạo nghiệp vụ về quản lý đo lường, chất lượng trong kinh doanh xăng dầu, thực hiện hoạt động thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất hoặc kiểm tra đặc thù. Do đó, đã hạn chế hiện tượng gian lận trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh. 

Tuy nhiên, việc gian lận trong thực tế vẫn xảy ra với nhiều hình thức khác nhau. Trong thời đại phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật của thế giới, việc gian lận ngày càng tinh vi, sử dụng công nghệ cao nên việc phát hiện rất khó khăn. Thông qua cách này các cơ sở cố tình gian lận đã qua mặt được các cuộc kiểm tra của cơ quan chức năng để “móc túi” người tiêu dùng.  

Trong thời gian vừa qua, một số địa phương ở nước ta đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp sử dụng IC chương trình có cài đặt chương trình gian lận. Gần đây, các cơ quan chức năng tại các tỉnh Bình Dương, Đắc Lắk, Đắc Nông... phát hiện nhiều cơ sở kinh doanh xăng dầu sử dụng IC chương trình gian lận. Điển hình nhất là vụ Công an tỉnh Nghệ An và Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Nghệ An đã phát hiện 11 cơ sở kinh doanh sử dụng IC chương trình gian lận.

Trước tình hình gian lận diễn ra ngày càng tinh vi và phức tạp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 9646/VPCP-V.I ngày 02/12/2014 của Văn phòng Chính phủ V/v xử lý hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu; Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Công văn số 4628/BKHCN-TTra ngày 11/12/2014 V/v tăng cường phối hợp thanh tra, kiểm ra gian lận đo lường trong kinh doanh xăng dầu.

5. Mục tiêu của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải pháp kỹ thuật nhằm chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh.

- Triển khai thực hiện một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh trên địa bàn tỉnh. 

6. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN
Đối tượng nghiên cứu: Chống gian lận về đo lường trên cột đo xăng dầu của hãng SEEN.

Phạm vi nghiên cứu: Kiểm tra, niêm phong 170 cột đo nhiên liệu hãng SEEN trên địa bàn tỉnh.

7. Phương pháp nghiên cứu nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

- Phương pháp điều tra

- Phương pháp phân loại

- Phương pháp phân tích, tổng hợp

- Phương pháp chuyên gia

- Phương pháp thực nghiệm. 

8. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

* Ý nghĩa khoa học

Kết quả của nhiệm vụ sẽ là các cơ sở để đề xuất các biện pháp quản lý nhà nước và các giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu, đồng thời tham mưu cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung văn bản pháp quy, quy định về phê duyệt mẫu, văn bản kỹ thuật đo lường về cột đo xăng dầu... phù hợp.

* Ý nghĩa thực tiễn

- Kết quả thực hiện nhiệm vụ sẽ giúp cho đơn vị chủ trì nắm rõ hiện trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu hiện nay trên địa bàn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, phát hiện và khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra.

- Kết quả của nhiệm vụ góp phần đem lại sự công bằng trong kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo vệ người tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn.

9. Kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN

Tổng kinh phí thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN:  149.944.000 đồng

Trong đó: - Nguồn ngân sách sự nghiệp KH&CN tỉnh:   149.944.000 đồng

                 - Nguồn tổ chức, cá nhân:                                                  0 đồng

10. Thời gian thực hiện nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Thời gian thực hiện 08 tháng, từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 10 năm 2015.

11. Bố cục nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN 

Chương 1: Tình hình cột đo xăng dầu trên địa bàn

Chương 2: Thực trạng gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Chương 3: Một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

B. NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA NHIỆM VỤ SỰ NGHIỆP KH&CN

Chương 1

TÌNH HÌNH SỬ DỤNG CỘT ĐO XĂNG DẦU TRÊN ĐỊA BÀN 

1.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế - xã hội

1.1.1. Đặc điểm tự nhiên

 Tỉnh Quảng Bình nằm ở Bắc Trung Bộ, với diện tích tự nhiên 8.065 km2, dân số 863.350 người (năm 2013). Bờ biển dài ở phía Đông và có chung biên giới với Lào ở phía Tây, có cảng Hòn La, cảng Hàng không Đồng Hới, quốc lộ 1A và đường Hồ Chí Minh, đường sắt Bắc Nam, quốc lộ 12 và tỉnh lộ 20, 16 chạy từ Đông sang Tây qua cửa khẩu Quốc tế Cha Lo và một số cửa khẩu phụ khác nối liền với nước CHDCND Lào. 

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, tính đến đầu năm 2015, trên địa bàn tỉnh có 18.260 ôtô các loại, 360.141 môtô, xe máy.  

Toàn tỉnh có 4.521 tàu đánh cá lớn nhỏ với tổng công suất 159.337 CV và hơn 1.597 thuyền đánh cá thủ công, trong đó có 180 tàu đánh cá khơi với công suất bình quân mỗi chiếc trên 45 CV.  

1.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội

Khu xăng dầu tại cảng Gianh với công suất trên 5.000 m3 với hệ thống cửa hàng vật tư, xăng dầu từ tỉnh xuống tận khu dân cư tập trung, đảm bảo phục vụ cho nhu cầu tiêu dùng và sản xuất xã hội. 

Trong thời điểm hiện nay thúc đẩy phát triển hệ thống kinh doanh xăng dầu có tác dụng đáp ứng nhu cầu của sự phát triển kinh tế xã hội, để sự phát triển đó hài hòa, ổn định và bền vững thì công tác quản lý nhà nước về đo lường trong lĩnh vực xăng dầu đòi hỏi phải đảm bảo sự cạnh tranh lành mạnh, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Quản lý nhà nước về đo lường, phòng chống các hành vi gian lận có hiệu quả cũng sẽ góp phần nào vào sự phát triển kinh tế của địa phương nói riêng và cả nước nói chung.

1.2. Tình hình sử dụng cột đo xăng dầu trên địa bàn

Mạng lưới phân phối xăng dầu trên địa bàn tỉnh tính đến thời điểm hiện tại có 161 điểm bán lẽ và sử dụng 416 cột xăng dầu, trong đó: khối doanh nghiệp nhà nước 40 điểm với 123 cột đo,  khối doanh nghiệp tư nhân 121 điểm với 293 cột đo. Hệ thống cửa hàng bán lẻ tập trung chủ yếu tại vùng đô thị, đông dân cư. Tại thành phố Đồng Hới có 72 cột đo, huyện Quảng Ninh có 43 cột đo, huyện Lệ Thủy có 70 cột đo, huyện Bố Trạch có 88 cột đo, huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn có 110 cột đo, huyện Tuyên Hóa và huyện Minh Hóa có 33 cột đo.

Việc phân loại cột đo xăng dầu chủ yếu dựa vào hệ thống bo mạch và màn hình hiển thị do các hãng khác nhau sản xuất (cột đo có hệ thống bo mạch và màn hình hiển thị do hãng SEEN sản xuất thì gọi là cột đo SEEN...), bộ phận quan trọng khác của cột đo là bầu lường thường sử dụng của các hãng như: Tatsuno, Tominaga, Bennet, Dresser Wayne, BPFM, INLET, ..., bộ phận tạo xung thông thường sử dụng sản phẩm của các hãng: SEEN, Tatsuno, Bennet...

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có nhiều loại cột đo xăng dầu do các công ty trong nước và ngoài nước sản xuất khác nhau. Các cột đo xăng dầu do các hãng nước ngoài sản xuất như: Tatsuno, Sunny, Benco, Bennet, ELDI, Adast... Ở trong nước có nhiều công ty sản xuất như: Công ty cổ phần kỹ thuật SEEN, Công ty TNHH kỹ thuật Nam Dương; Công ty cổ phần Anh Thư; Doanh nghiệp tư nhân Vân Nhi,  Công ty thiết bị xăng dầu Linh Vi, Công ty TNHH DV TM Đức Thịnh, Công ty TNHH DV TM Lâm Phát Đạt, Công ty cổ phần TM và đầu tư Phương Châu, Công ty TNHH TM thiết bị xăng dầu HAPECO, Công ty CP vật tư thiết bị xăng dầu Hải Bình, Công ty CP Kỹ Phát Lộc, Công ty TNHH thiết bị xăng dầu Hoàng Long,… và một số máy cơ vẫn còn đang sử dụng nhưng số lượng rất nhỏ.

Hầu hết các cửa hàng bán lẽ xăng dầu được trang bị cột đo khá hiện đại với công nghệ điện tử hiện số với độ chính xác cao. Tuy vậy, với công nghệ này cũng tạo nhiều cơ hội cho các hành vi gian lận khi can thiệp vào hệ điều hành tự động của cột đo gây thiệt hại cho khách hàng. Đây cũng là vấn đề lớn đặt ra cho cho cơ quan quản lý trong công tác quản lý đo lường đối với cột đo xăng dầu.

Chương 2 

THỰC TRẠNG GIAN LẬN VỀ ĐO LƯỜNG TRONG 

KINH DOANH XĂNG DẦU

2.1. Cấu tạo cơ bản cột đo xăng dầu

Cột đo xăng dầu bao gồm các bộ phận chính sau đây:

- Thân cột đo (vỏ cột): dùng để bảo vệ và giá đỡ cho các bộ phận khác.

- Bơm: Hai thiết bị này dùng để bơm xăng, dầu từ bể chứa.

- Bầu lường (buồng đong): dùng để đo dung tích xăng dầu. Trên bầu lường có bộ phận điều chỉnh sai số của bầu lường.          
- Vòi cấp phát: cung cấp xăng dầu cho khách hàng.

- Bộ phận tạo xung (Encoder): chuyển đổi số vòng quay (tương ứng với thể tích) của bầu lường thành tín hiệu xung điện thông qua dây dẫn đến bo mạch.
- Hệ thống các bộ phận, bo mạch và màn hình hiển thị: nhận tín hiệu xung từ bộ tạo xung, tính toán và xuất ra màn hình hiển thị về số lượng dung tích, số tiền tương ứng với dung tích.
- Các bộ phận khác: bàn phím, số tổng cơ điện, dây dẫn, ống dây, van 2 cấp, bo mạch nguồn…  
2.2. Các hành vi gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

Trên thực tế, các đối tượng có thể thực hiện các hành vi gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu sau đây:

2.2.1. Tạo bọt khí: Bằng cách tạo khe hở trên đường hút nhiên liệu của cột đo để không khí lọt vào nhiên liệu trộn tạo thành bọt khí. Đồng thời, tác động làm giảm độ nhạy của bộ tách khí và bơm toàn bộ hỗn hợp bọt khí và nhiên liệu cho khách hàng, quá trình này đã làm giảm đáng kể thể tích xăng dầu cung cấp cho khách hàng. Khi đó, số chỉ trên màn hình đã bao gồm dung tích xăng dầu thực tế và thể tích khí được thêm vào. Thủ đoạn gian lận này hiện nay đã được hạn chế vì dễ phát hiện trong quá trình hoạt động của cột đo thông qua kính quan sát.

2.2.2 Tác động vào bầu lường: Các cơ sở vi phạm tự ý phá bỏ kẹp chì bầu lường, điều chỉnh lại sai số bầu lường. Nhằm đánh lừa các cơ quan có chức năng thanh kiểm tra, các cơ sở này đã tìm đủ mọi cách để che dấu hành vi vi phạm của mình, như: dùng keo dán sắt dán lại các mối dây chì bị đứt; dùng nhiệt nung nóng viên chì để dễ dàng tháo dây niêm phong, tác động tạo sai số phương tiện đo sau đó sử dụng các thiết bị như kềm bình thường để kẹp lại; nong rộng lỗ kẹp chì cho đến mức có thể dễ dàng rút dây chì ra... Trường hợp nào không thể che dấu được, chủ cơ sở thường đưa ra những lý do như: máy bị hỏng hay do sét đánh, bị chập điện... nên cần phải tháo kẹp chì để sửa chữa.  

Ngoài ra, khi nắp các bầu lường không được niêm phong, các cơ sở thực hiện hành vi gian lận bằng cách nới ốc vít các nắp pitong của bầu lường và tác động nhằm thay đổi dung tích của xilanh hoặc hạn chế hành trình của pitong từ đó làm giảm dung tích.

2.2.3. Tạo thêm xung: Các cơ sở gian lận lắp thêm một mạch đếm xung trung gian để thay đổi số lượng xung gửi lên bo mạch chính. Mạch đếm trung gian này thường có kích thước nhỏ, chỉ chứa một chip điện tử và vài linh kiện nhỏ hỗ trợ. Và đặc biệt hơn, có thể điều khiển hoạt động đúng (sai) của mạch này bằng một công tắc ON/OFF giấu ở một nơi nào đó rất kín đáo. Thủ đoạn gian lận “công nghệ cao” này dễ dàng qua mặt cơ quan chức năng. 

2.2.4. Thay đổi tỷ số truyền của bánh răng: Đối với các cột đo xăng dầu có bộ đếm cơ (hiển thị bằng số cơ) các cơ sở gian lận có thể thay đổi ở cơ cấu bánh răng nhằm thay đổi sai số kết quả hiển thị.

2.2.5. Thay đổi hệ số tính toán trong IC chương trình: Đối với các cột đo sử dụng hiển thị điện tử, những đối tượng thực hiện hành vi gian lận thường sửa đổi hệ số tính toán trong IC chương trình (hệ số k) thông qua bàn phím hoặc thay thế IC chương trình khác đã được cài đặt hai phần mềm (gian lận và không gian lận) có thể hoạt động ở hai chế độ thông qua điều khiển bàn phím, khi ngắt nguồn điện thì IC chương trình được cài đặt tự động hoạt động theo phần mềm không gian lận. Trường hợp này đã xảy ra ở một số công ty sản xuất cột đo điện tử trong nước (cột đo nhập khẩu thường khó làm giả phần mềm). Chính những người tham gia thiết kế, chế tạo hiểu biết cả phần cứng lẫn phần mềm có đủ khả năng thực hiện các kỹ thuật gian lận này. Chỉ các chuyên gia của hãng sản xuất mới có khả năng kiểm tra phần mềm để phát hiện IC chương trình đã bị sữa chữa hoặc thay thế lại phần mềm điều khiển cột bơm hay chưa. 

2.3. Tình hình gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn

Theo kết quả báo cáo kiểm tra nhà nước về đo lường của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, năm 2013 đã phát hiện 08/19 (chiếm 42,11%) cột đo xăng dầu không đạt yêu cầu kỹ thuật đo lường. Kết quả thanh tra nhà nước về đo lường Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 của Sở Khoa học và Công nghệ cho thấy, 03/08 cơ sở vi phạm về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trong đó chủ yếu là sai số cột đo vượt giới hạn sai số cho phép.  

Các hành vi gian lận về đo lường đã được phát hiện trong những năm gần đây trên địa bàn chủ yếu như: cắt niêm chì bộ phận tinh chỉnh bầu lường và điều chỉnh thay đổi sai số phép đo; lắp thêm bộ phận tăng xung giữa đường dây truyền từ bộ phận phát xung đến bo mạch chính; gian lận bằng cách sử dụng IC chương trình cài đặt phần mềm gian lận (trường hợp này ít phát hiện ra vì khi cơ quan thanh tra, kiểm tra đến thì các cơ sở đã ngắt nguồn điện, thông thường kết quả kiểm tra về đo lường vẫn có sai số phép đo trong giới hạn sai số cho phép). Hằng năm, khách hàng một số địa điểm trên địa bàn cũng đã có những phản ánh về hiện tượng gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Tuy nhiên, kết quả thanh tra, kiểm tra các cột đo này thường vẫn đạt yêu cầu về kỹ thuật đo lường theo quy định.

Chương 3

  MỘT SỐ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CHỐNG GIAN LẬN 

VỀ ĐO LƯỜNG

3.1. Đề xuất các giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu

3.1.1 Chống gian lận bằng cách tạo bọt khí

Để chống hiện tượng gian lận bằng cách tạo bọt khí các cột đo phải có kính quan sát nhiên liệu. Khi có gian lận tạo bọt, sẽ thấy có bọt khí ở kính quan sát. 

Trong các văn bản kỹ thuật đo lường trước đây (ĐLVN 10) đều bắt buộc cột đo xăng dầu phải có kính quan sát, tuy nhiên tại ĐLVN 10:2013 không có quy định này. Do vậy, cần phải bổ sung quy định này vào văn bản kỹ thuật đo lường ĐLVN 10:2013.

3.1.2. Chống tác động vào bầu lường

Chống hiện tác động vào bầu lường phải tiến hành niêm chì chống tác động can thiệp bầu lường (thực hiện nghiêm túc theo quy định tại ĐLVN 10:2013). Đồng thời các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra thường xuyên. 

Việc niêm chì chống tác động vào bầu lường đã làm giảm đáng kể hành vi gian lận tại bộ phận này, tuy nhiên hiện nay do nhiều hãng sản xuất và có cấu tạo khác nhau, một số bầu lường cơ quan kiểm định không thể tiến hành niêm chì (bầu lường không có cơ cấu niêm chì), do đó cần thống nhất quy định (sửa đổi phê duyệt mẫu) theo đó tất cả các cột đo phải có bộ phận để niêm chì nhằm chống hiện tượng gian lận can thiệp, tác động vào bầu lường.     

3.1.3. Chống gian lận tăng xung

Giải pháp chống gian lận tăng xung là phải thực hiện dán tem niêm phong đầu dây nối từ bộ phận phát xung (encoder) và bo mạch chính (thực hiện nghiêm túc theo quy định tại ĐLVN 10:2013); niêm phong bộ phận phát xung. Ngoài ra, cần thực hiện điều tra nắm tình hình, kiểm tra định kỳ và đột xuất tại các cơ sở có dấu hiệu gian lận.

Thực tế hiện nay các đơn vị kiểm định thông thường cũng ít thực hiện dán tem niêm phong đầu dây nối từ bộ phận phát xung và bo mạch chính, Do đó, cơ quan quản lý đo lường cần thiết phải thực hiện kiểm tra ghi nhận hiện trạng, niêm phong bộ phận này nhằm phòng tránh hiện tượng lắp thêm mạch tăng xung để gian lận. 

- Bọc đường dây truyền tín hiệu từ tạo xung đến hệ thống bo mạch nhằm không để nối thêm bộ tăng xung trên đường truyền tín hiệu xung.

- Niêm phong chặt chẽ bộ tạo xung không cho kẻ gian lận thay đổi đĩa tạo xung. 
3.1.4. Chống thay đổi tỷ số truyền của bánh răng

Để chống hành vi thay đổi tỷ số truyền của bánh răng cần phải thực hiện niêm chì cơ cấu bánh răng.

Hành vi gian lận này xảy ra chủ yếu tại các cột đo cơ khí. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh số lượng cột đo này không đáng kể (còn 01 cột).

3.1.5. Chống can thiệp ở IC chương trình

Giải pháp thực hiện hành vi này đó là: mời các chuyên gia của hãng sản xuất trực tiếp kiểm tra và cài đặt lại IC chương trình (nếu cần), sau đó thực hiện dán tem niêm phong IC chương trình, niêm chì bo mạch (tránh trường hợp thay thế cả bo mạch). Cần sửa đổi phê duyệt mẫu, theo đó đối với các IC chương trình của cột đo xăng dầu sản xuất mới, bắt buộc phải được dán tem niêm phong chính hãng với bo mạch chính. 
Cột đo được sử dụng phổ biến tại tỉnh ta là cột đo do hãng Tatsuno và hãng SEEN sản xuất. Cột đo Tatsuno do Nhật Bản sản xuất, IC chương trình được hàn trực tiếp vào bo mạch, phần mềm cài đặt được bảo mật tốt nên khó thực hiện gian lận liên quan đến IC chương trình. 
Đối với cột đo SEEN và một số cột đo do các hãng trong nước khác sản xuất có cấu tạo dễ dàng tháo lắp và thay thế IC chương trình, có thể thực hiện cài đặt phần mềm khác hoặc thay thế IC chương trình (có hệ số k khác) điều này có thể dẫn đến thay đổi kết quả đo so với trước khi thay thế. Thông qua bàn phím điều khiển, đối với những cột đo xăng dầu sử dụng IC chương trình có cài đặt phần mềm gian lận này, người kinh doanh xăng dầu có thể dễ dàng thực hiện các thao tác để thay đổi sai số nhằm thực hiện hành vi gian lận khi bán hàng. Khi có đoàn thanh kiểm tra, họ có thể điều khiển (đóng ngắt điện hoặc điều khiển bàn phím) để trở về sai số cho phép theo quy định, do đó rất khó phát hiện hành vi gian lận tinh vi này.
Theo quy định tại Văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2013 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định, sau khi tiến hành kiểm định phải niêm phong IC chương trình. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, các IC chương trình do hãng SEEN sản xuất, hầu hết không còn nguyên vẹn tem của nhà sản xuất, do đó các tổ chức kiểm định không thể xác định được IC chương trình này là nguyên bản của nhà sản xuất, chưa bị can thiệp (cài đặt lại phần mềm, thay thế IC chương trình khác) hay không. Nếu thực hiện dán tem, vô hình dung tổ chức kiểm định đã thừa nhận IC chương trình này còn nguyên trạng, chính hãng và chưa bị can thiệp, điều này đồng nghĩa với việc các cơ sở kinh doanh có thể thực hiện hành vi gian lận qua mắt tổ chức kiểm định và cơ quan quản lý nhà nước. Do đó, các tổ chức kiểm định không thực hiện dán tem niêm phong IC chương trình.

Thực tế hiện nay, các cán bộ quản lý và kỹ thuật chưa có đầy đủ các phương pháp cũng như công cụ để kiểm tra tính chính thống của các IC chương trình tại các cột đo xăng dầu, đây là một rào cản trong công tác quản lý. Nguyên nhân là do các hãng sản xuất không tiết lộ công nghệ của mình, mặt khác hiện nay Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chưa quy định thống nhất về việc lắp đặt IC chương trình. Các hãng sản xuất trong nước thông thường chế tạo IC chương trình có thể dễ dàng tháo lắp và thay thế, do đó tạo điều kiện cho việc gian lận (các hãng này chủ trương chế tạo theo phương thức này để có thể dễ dàng bán hàng). 

3.2. Triển khai thực hiện một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh

3.2.1. Cách thức thực hiện 

Trên cơ sở các quy định của pháp luật về đo lường, yêu cầu kỹ thuật đo lường trên cột đo xăng dầu và tiếp thu ý kiến của các chuyên gia, cơ quan chủ trì đã thống nhất triển khai thực hiện giải pháp nhằm phòng, chống gian lận về đo lường trên cột đo xăng dầu trên địa bàn như sau: 

- Chuyên gia của hãng sản xuất tiến hành kiểm tra tem niêm phong IC chương trình, kiểm tra IC chương trình thông qua bàn phím của cột đo (theo phương pháp chuyên gia nhằm phát hiện sự can thiệp vào phần mềm so với phần mềm gốc). 

- Trong trường hợp IC chương trình còn nguyên tem nhà sản xuất và không có dấu hiệu can thiệp, chuyên gia của hãng sản xuất sẽ tiến hành dán tem niêm phong, Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm thực hiện kiểm định lại, niêm chì bảng mạch và dán tem quản lý niêm phong IC chương trình của cột đo. 

- Trường hợp tem niêm phong của IC chương trình không còn nguyên vẹn hoặc và có dấu hiệu can thiệp, chuyên gia của hãng sản xuất tiến hành tháo gở IC chương trình ra khỏi bảng mạch, kiểm tra và nạp lại chương trình của nhà sản xuất cho IC chương trình sau đó lắp trở lại vào bảng mạch. 

- Chuyên gia của hãng sản xuất thực hiên dán tem niêm phong của nhà sản xuất sau khi Trung tâm Kỹ thuật Đo lường Thử nghiệm thực hiện kiểm định lại, niêm chì bảng mạch và dán tem quản lý niêm phong IC chương trình của cột đo.

- Thực hiện niêm chì bo mạch gắn với cột đo để tránh trường hợp gian lận bằng cách thay thế cả bo mạch chính (chứa IC chương trình).

- Lưu giữ đầy đủ các thông tin về: ký hiệu, số hiệu cột đo; loại sản phẩm kinh doanh (xăng, dầu); loại bầu lường; phiên bản bộ phận phát xung, bo mạch, IC chương trình; hệ số k… Lập danh mục các cột đo kèm theo ký hiệu tem niêm phong quản lý và niêm phong của nhà sản xuất phục vụ công tác quản lý, kiểm định.

3.2.2. Kết quả

Kiểm tra và hướng dẫn, phổ biến các quy định của pháp luật trong kinh doanh xăng dầu và ý nghĩa của việc thực hiện nhiệm vụ, do đó đã được sự đồng thuận cao của các cơ sở đại lý kinh doanh và phối hợp tốt trong quá trình thực hiện. Cơ quan chủ trì vừa tiến hành kiểm tra vừa thống kê các số liệu về các cột đo để phục vụ công tác quản lý như: ký hiệu, số hiệu cột đo; loại sản phẩm kinh doanh (xăng, dầu); loại bầu lường; phiên bản bộ phận phát xung, bo mạch, IC chương trình; hệ số k…  

Chuyên gia của hãng sản xuất trực tiếp dùng máy tính kiểm tra, xác thực tính chính thống và các dấu hiệu can thiệp vào IC chương trình đã khắc phục triệt để nhất hiện tượng sử dụng IC có cài đặt phần mềm gian lận, mặt khác điều này giúp đảm bảo cột đo vẫn giữ nguyên các thông số kỹ thuật của nhà sản xuất và đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đo lường theo quy định, đem lại sự tin tưởng cho doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu và cơ quan quản lý. Thông qua việc dán tem niêm phong của nhà sản xuất và tem quản lý chính là giải pháp quản lý thực sự hiệu quả nhằm phòng chống hiện tượng gian lận bằng cách thay thế IC chương trình có cài đặt chương trình gian lận mà những biện pháp khác trước đây khó có thể phát hiện được (như thanh tra, kiểm tra). Đối với việc niêm chì bo mạch gắn với cột đo đã giúp phòng chống hiện tượng gian lận bằng cách thay thế cả bo mạch chính (chứa IC chương trình) tương tự như việc thay thế IC chương trình.

Các Biên bản kiểm tra đã thể hiện đầy đủ các thông tin hiện trạng về cột đo xăng dầu; các ký hiệu của tem của nhà sản xuất và tem quản lý của Chi cục; các yêu cầu của cơ quan quản lý đối với các cơ sở kinh doanh xăng dầu và cam kết của các cơ sở trong việc việc chấp hành các quy định của pháp luật về đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Đây là những số liệu rất cần thiết nhằm phục vụ cho công tác quản lý, công tác kiểm định, hoạt động thanh kiểm tra. Đồng thời là cơ sở để các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu thực hiện theo các yêu cầu của quy định của pháp luật. Điều này đã góp phần ngăn chặn các hành vi gian lận về đo lường tại các cột đo xăng dầu do hãng SEEN sản xuất trên địa bàn tỉnh, đem lại sự công bằng trong kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo vệ người tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn.

Giải pháp thực hiện cũng giúp phòng chống gian lận một cách hiệu quả và tiết kiệm kinh phí cho các cơ sở kinh doanh xăng dầu khi được chuyên gia của hãng sản xuất trực tiếp đến các cơ sở thực hiện (so với trường hợp các cơ sở này phải gửi hệ thống bo mạch đến công ty sản xuất để kiểm tra) và không ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp (hiệu quả kinh tế trong trường hợp này là khá rõ rệt vì lượng xăng dầu bán ra hàng ngày của 142 cột đo là con số tương đối lớn) cũng như không ảnh hưởng đến quá trình cung ứng xăng dầu cho người tiêu dùng trên địa bàn.

Triển khai giải pháp góp phần bảo vệ người tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn không bị các đối tượng kinh doanh không lành mạnh thực hiện các hành vi gian lận. Đồng thời giúp cho đơn vị chủ trì nắm rõ hiện trạng gian lận trong kinh doanh xăng dầu hiện nay trên địa bàn làm cơ sở thực hiện các biện pháp quản lý nhà nước, phát hiện và khắc phục hạn chế trong công tác thanh tra, kiểm tra. Việc thực hiện nhiệm vụ này đã đem lại niềm tin của người tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn tỉnh đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu và thể hiện hiệu quả của công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, góp phần mang lại môi trường kinh doanh xăng dầu bình đẳng, lành mạnh, bảo vệ người tiêu dùng xăng dầu trên địa bàn.

Kết quả cụ thể triển khai thực hiện một số giải pháp kỹ thuật chống gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh: 

- Kiểm tra toàn bộ 170 cột đo theo Thuyết minh nhiệm vụ sự nghiệp khoa học và công nghệ.

- Số cột đo phát sinh mới so với danh mục là 23 cột đo và có 01 cơ sở không còn kinh doanh (02 cột đo); số cột đo không sử dụng màn hình do hãng SEEN sản xuất (so với danh mục) là 49 cột đo (các cột đo này thuộc nhiều loại khác nhau như: cột đo cơ, Tatsuno, Adast, Bennet, ELDI, Công ty TNHH kỹ thuật Nam Dương, Công ty cổ phần Anh Thư…).

- Đã tiến hành cài đặt lại IC chương trình (các chuyên gia của hãng SEEN thực hiện), thực hiện kiểm định, dán tem niêm phong quản lý và niêm chì bo mạch tại 142 cột đo xăng dầu sử dụng màn hình, IC chương trình do hãng SEEN sản xuất tại 08 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (57 Biên bản kiểm tra đo lường kèm theo).

3.3. Về công tác quản lý sau khi thực hiện giải pháp kỹ thuật

Trong quá trình hoạt động khi xảy ra sự cố liên quan đến IC chương trình, yêu cầu đơn vị quản lý và cơ sở sử dụng cột đo xăng dầu phải báo cáo với cơ quan quản lý đo lường, cơ quan kiểm định, đồng thời liên hệ với các đơn vị, cá nhân được Công ty cổ phần chế tạo thiết bị SEEN ủy quyền trên địa bàn tỉnh sửa chữa, thay thế. Cơ quan kiểm định chỉ được kiểm định cột đo xăng dầu khi tem niêm phong IC chương trình với bo mạch của nhà sản xuất còn nguyên vẹn và chính hãng (tem chính hãng được xác định bằng cách quan sát thấy logo của nhà sản xuất xuất hiện trên tem khi chiếu sáng bằng đèn laser). Cột đo xăng dầu chỉ được đưa vào sử dụng khi được cơ quan kiểm định cấp giấy kiểm định, đã dán tem quản lý và cơ sở quản lý, sử dụng báo cáo kết quả thực hiện với cơ quan quản lý đo lường. Các thiết bị được sửa chữa, thay thế phải lưu giữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ; tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân thực hiện sửa chữa, thay thế.

Các cột đo xăng dầu lắp đặt mới do hãng SEEN sản xuất phải đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật đo lường và chấp hành các quy định về quản lý đo lường trong kinh doanh xăng dầu. Cơ quan kiểm định chỉ được kiểm định cột đo xăng dầu khi tem niêm phong IC chương trình với bo mạch của nhà sản xuất còn nguyên vẹn và chính hãng (như trường hợp ở trên). Trước khi đưa vào sử dụng cơ sở quản lý, sử dụng cột đo xăng dầu phải báo cáo bằng văn bản với cơ quan quản lý đo lường. 

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

1. Kết luận

Đã điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu trên địa bàn đầy đủ, khoa học và trên cơ sở tình hình thực tế của địa phương.

Đề xuất các giải pháp phù hợp đối với từng hành vi gian lận về đo lường trong kinh doanh xăng dầu hiện nay như: gian lận bằng cách tạo bọt khí, tác động vào bầu lường, tăng xung, thay đổi tỷ số truyền của bánh răng, can thiệp ở IC chương trình. 
Thực hiện giải pháp dán tem, niêm phong tại 142 IC chương trình ở các cột đo xăng dầu của các cơ sở kinh doanh xăng dầu thuộc đối tượng thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ đã có tác dụng tốt trong việc phòng chống gian lận về đo lường ở cột đo xăng dầu trên địa bàn tỉnh. Thông qua thực hiện nhiệm vụ, cơ quan chủ trì đã nắm bắt đầy đủ hơn được thực trạng về gian lận, cũng như các thông tin cần thiết phục vụ cho hoạt động quản lý nhà nước. Cơ quan chủ trì đã tổng hợp các kết quả đạt được và kiến nghị đến cơ quan có thẩm quyền góp nâng cao hiệu quả công tác quản lý đo lường. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng góp phần đảm bảo sự công bằng và cạnh tranh lành mạnh, lợi ích chính đáng của người tiêu dùng, người kinh doanh chân chính. 

2. Kiến nghị

2.1. Kiến nghị Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng 

- Đối với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cần phải nhân rộng thực hiện giải pháp này tại các địa phương trong cả nước nhằm khắc phòng chống gian lận đang diễn ra hiện nay, đem lại quyền lợi cho người tiêu dùng. Đồng thời đề nghị sửa đổi, bổ sung những nội dung sau:

+ Sửa đổi, bổ sung quy định về phê duyệt mẫu: yêu cầu tất cả các hãng sản xuất cột đo phải thực hiện dán tem niêm phong IC chương trình với bo mạch chính (chống giả mạo) của nhà sản xuất.

+ Các bộ phận cột đo xăng như bầu lường, bộ đếm xung do nhiều hãng sản xuất và có cấu tạo khác nhau, để thống nhất quản lý đề nghị sửa đổi, bổ sung phê duyệt mẫu, theo đó yêu cầu tất cả các bộ phận này phải có vị trí niêm phong, tránh hiện tượng tự ý sửa chữa, can thiệp thay đổi sai số phép đo nhằm gian lận.

+ Sửa đổi, bổ sung phê duyệt mẫu: yêu cầu trên cột đo xăng dầu phải tồn tại bắt buộc song song 2 bộ đếm: bộ đếm cơ khí và bộ đếm điện tử, bộ đếm cơ khí phải được niêm chì, bộ đếm điện tử không xóa được dữ liệu.

+ Sửa đổi, bổ sung văn bản kỹ thuật đo lường Việt Nam ĐLVN 10:2013 Cột đo xăng dầu - Quy trình kiểm định: bổ sung mục kiểm tra 2 bộ nhớ và ghi số liệu bộ đếm, hệ số tỷ lệ giữa 02 bộ đếm và nội dung ghi biên bản kiểm định về kiểm tra 2 bộ nhớ; bổ sung (phục hồi) quy định về kính quan sát tránh gian lận bằng phương pháp cơ khí “tạo E”.

2.2. Đối với Sở Khoa học và Công nghệ 
- Đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ triển khai thực hiện giải pháp nhằm phòng chống hiện tượng gian lận bằng cách gắn thiết bị trên đường dây nối từ bộ phận tạo xung lên lên bo mạch chính nhằm tăng xung làm thay đổi sai số phép đo.

- Đối với các cơ quan kiểm định: chỉ kiểm định cột đo xăng dầu khi tem niêm phong IC chương trình với bo mạch của nhà sản xuất còn nguyên vẹn và chính hãng. 

- Đối với các công ty sản xuất cột đo xăng dầu trong nước: cần phải xây dựng, tổ chức và công khai danh sách hệ thống các đơn vị, cá nhân kinh doanh, phân phối, lắp đặt, sửa chữa cột đo xăng dầu do mình sản xuất, trên địa bàn tỉnh, chịu trách nhiệm về việc đảm bảo các IC chương trình cung cấp đến khách hàng nguyên tem niêm phong chính hãng của nhà sản xuất. Đồng thời phải thực hiện các biện pháp bảo mật, chống hàng giả. 

Tổng thuật: Lê Văn Lập
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